	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Năm học: 2012- 2013
Môn: Vật lí 6

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (1,5 đ)

Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào?

Câu 2: (1,5 đ)

Viết công thức tính trọng lượng riêng của một chất? Chỉ rõ kí hiệu và đơn vị của từng đại lượng trong từng công thức?

Câu 3: (2,5 đ)

A)  Đổi các đơn vị sau:

a) 1kg =...........g

b) 1km = ..........m =..........mm

c) 10m
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=..........l =..........cc

B) Một bình chứa sẵn 200cm3 nước, người ta thả chìm hòn đá vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 232cm3. Tiếp tục thả chìm quả cân vào, mức nước dâng lên đến vạch 254 cm3 hãy tính:

a) Thể tích của hòn đá?

b) Thể tích của quả cân?
Câu 4: (3,5 đ)

Biết một vật có thể tích 10m3, có trọng lượng là 100000 N

a) Tính khối lượng của vật?

b) Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật đó?

Câu 5: (1 đ)

Tại sao khi đạp xe lên dốc ta đi ngoằn ngèo từ mép đường này sang mép đường bên kia lại dễ đi hơn.

Người ra đề: Trần Thị Thường

Trường THCS Hồng Phúc

Hướng dẫn chấm Vật lý 6
Câu 1:(1,5 đ)

Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật




0,5 đ

- Có phương thẳng đứng, chiều hướng về phía trái đất



1 đ

Câu 2:(1,5 đ)

- Viết đúng công thức








1 đ

- Giải thích kí hiệu, đơn vị của từng địa lượng




0,5 đ

Câu 3:(2,5 đ)

A- Đổi đơn vị









1,5 đ

- Mỗi ý đổi đúng









0,5 đ

B- 











1 đ

a) Thể tích hòn đá: V = V2 - V1 = 232 - 200 = 32 (cm3)



0,5 đ

b) Thể tích quả cân: V' = V3 - V2 = 254 - 232 = 22 (cm3)



0,5 đ

Câu 4: (3,5 đ)

- Tóm tắt 










0,5 đ

V = 10 m3
P = 100000N

a) m = ?

b) D = ?, d?
Bài làm: 

a) Khối lượng của vật: m = 
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1 đ

b) Khối lượng riêng của vật: D = 
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Trong lượng riêng của vật: d = 10.D = 10. 1000 = 10000 (N/m3)


1 đ

Câu 5: (1 đ)

Đi như vậy là đi theo đường ít nghiêng hơn nên đỡ tốn lực nâng người lên hơn.
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